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ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I 
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Môn: Ngữ văn 8  
   Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
                                               Đề khảo sát gồm 02 trang. 

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) 
Đọc văn bản sau: 

 (1) Đối với dân tộc Việt Nam, lòng yêu nước, tự hào dân tộc không chỉ là một tình cảm tự 
nhiên, mà nó còn là sản phẩm của lịch sử được hun đúc từ chính lịch sử đau thương mà hào hùng 
của dân tộc Việt Nam. Lịch sử đã mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh giành 
lại  và bảo vệ nền độc lập từ tay kẻ thù xâm lược. Chính vì vậy mà tinh thần yêu nước đã ngấm sâu 
vào tình cảm, vào tư tưởng của mỗi người dân Việt Nam qua tất cả các thời đại, làm nên một sức 
mạnh kì diệu, giúp cho dân tộc ta đánh thắng hết kẻ thù này đến kẻ thù khác cho dù chúng có hùng 
mạnh đến đâu. Điều này đã được chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết “ Dân ta có một lòng nồng nàn 
yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta...”,  được tiếp nối từ đời này sang đời khác, từ 
thế hệ đi trước đến thế hệ sau.   

 (2) Khác với thời cha ông, thời cả dân tộc đồng lòng quyết tâm chung một lý tưởng đánh 
giặc cứu nước, giữ nước và bảo vệ đất nước thì yêu nước được thể hiện ở tinh thần chiến đấu,  hi 
sinh bản thân để cống hiến cho nền hoà bình, độc lập của Tổ quốc. Ngày nay trong thời bình, quá 
trình hội nhập, kinh tế, văn hoá, chính trị thì tinh thần yêu nước được thể hiện ở nhiều khía cạnh, 
lĩnh vực khác nhau.  Mỗi người đều có một lý tưởng sống riêng, yêu nước trước hết là làm tròn 
nghĩa vụ của riêng bản thân, tôn trọng văn hoá, ngôn ngữ dân tộc. Mỗi người cũng lựa chọn riêng 
cho mình một cách riêng để thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc: Có người đi nghĩa vụ canh giữ 
biên cương, có người lựa chọn cống hiến về trí thức, có người lại chọn cống hiến trên lĩnh vực thể 
thao... 

 (Suy nghĩ về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, Phạm Thảo, Đăng trên trang Tuổi trẻ 
Phú Yên: htt/tuoitrephuyen.vn) 

 Chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu câu 6 và viết chữ cái 
đứng trước phương án đó vào bài làm. (Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm)  
Câu 1: Luận đề của văn bản là: 

      A. Bàn về đánh giặc cứu nước    B. Bàn về kẻ thù xâm lược 
      C. Bàn lòng yêu nước, tự hào dân tộc    D. Bàn về tình cảm gia đình 

Câu 2: Đoạn (1) trình bày nội dung  theo cách nào? 

      A. Diễn dịch B. Quy nạp C. Song hành D. Tổng hợp 
Câu 3: Chính vì vậy mà tinh thần yêu nước đã ngấm sâu vào tình cảm, vào tư tưởng của mỗi người 
dân Việt Nam qua tất cả các thời đại, làm nên một sức mạnh kì diệu, giúp cho dân tộc ta đánh thắng 
hết kẻ thù này đến kẻ thù khác cho dù chúng có hùng mạnh đến đâu. Đây là câu văn nêu: 

     A. Bằng chứng     B. Lí lẽ      C. Luận điểm D. Luận đề 
Câu 4: Đáp án nào sau đây mà tất cả các từ đều là từ Hán Việt? 

     A. Hào hùng, đồng lòng; hoà bình; độc lập; yêu nước 
     B. Hội nhập; hoà bình; yêu nước 



     C. Hội nhập, đồng lòng; hoà bình; độc lập 
     D. Đồng lòng; hoà bình; văn hoá; đau thương 

Câu 5: Nghĩa của từ “đồng lòng” được hiểu là: 

     A. Cùng một tâm nguyện B. Cùng giống nhau về chí hướng 
      C. Cùng một hướng D. Cùng một lòng, một ý chí 

Câu 6: Việc trích dẫn câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết “ Dân ta có một lòng nồng nàn 
yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta...” trong văn bản có tác dụng gì? 

     A. Làm sáng tỏ và nhấn mạnh luận đề ; lập luận thêm thuyết phục, chặt chẽ, hấp dẫn hơn. 
     B. Làm sáng tỏ luận điểm trong văn bản, văn bản thêm hấp dẫn. 
     C. Làm cho bố cục văn bản thêm chặt chẽ, tăng sức thuyết phục. 
     D. Làm tăng sức thuyết phục cho  người đọc 

Trả lời câu hỏi 
Câu 7 (0,75 điểm). Em có đồng ý với ý kiến: “tinh thần yêu nước giúp cho dân tộc ta đánh thắng 
hết kẻ thù này đến kẻ thù khác cho dù chúng có hùng mạnh đến đâu” không? Vì sao? 
Câu 8 (0,5 điểm). Thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc chúng ta là thông điệp gì?   
Câu 9 (1,75 điểm). Là học sinh em cần phải làm gì để thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân 
tộc (Trình bày bằng  một đoạn văn khoảng 3-> 5 câu).  
PHẦN II. VIẾT (4 điểm) 
Phân tích bài thơ “Cảnh rừng Việt Bắc” của Hồ Chí Minh. 
                                 Cảnh rừng Việt Bắc  thật là hay, 
   Vượn hót chim kêu suốt cả ngày. 
   Khách đến thì mời ngô nếp nướng, 
   Săn về thường chén thịt rừng quay. 
   Non xanh, nước biếc tha hồ dạo, 
   Rượu ngọt, chè tươi mặc sức say. 
   Kháng chiến thành công ta trở lại, 
   Trăng xưa, hạc cũ với xuân này. 
                                                                                      1947 
                  (In trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000,  tr. 376) 
Chú thích:  
 Bài thơ “Cảnh rừng Việt Bắc” được Bác Hồ viết vào mùa xuân năm 1947, sau một năm 
quân ta tạm rút khỏi thủ đô Hà Nội để lên núi rừng bạt ngàn Việt Bắc, lập căn cứ làm cuộc kháng 
chiến thần thánh chín năm chống thực dân Pháp. Đây là lần thứ hai, Bác Hồ và Trung ương Đảng 
sống, làm việc tại căn cứ địa Việt Bắc để lãnh đạo cách mạng.   
 

 
------------HẾT------------ 

 
 
 
 
 
Họ và tên thí sinh: ……………………………..Họ tên, chữ ký GT 1:…………………….. 
 Số báo danh:…………………. ……..................Họ tên, chữ ký GT 2:……………………... 
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT  
CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I 
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Môn: Ngữ văn 8  

                        (Hướng dẫn chấm gồm 05 trang)                     
 

Phần/Câu Nội dung Điểm 

Phần I. 
Đọc hiểu 
văn bản 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án C A B C D A 

Cách cho điểm:  
+ Mỗi câu trả lời đúng cho 0,5 điểm. 
+ Trả lời sai, hoặc có nhiều hơn 1 đáp án, hoặc không trả lời: 0 điểm 

 
3,0 

 
 
 
 

Câu 7 

Em có đồng ý với ý kiến: “tinh thần yêu nước giúp cho dân tộc ta 
đánh thắng hết kẻ thù này đến kẻ thù khác cho dù chúng có hùng 
mạnh đến đâu” không? Vì sao? 

0,75 

- Hs trình bày quan điểm của mình là đồng ý hoặc không đồng ý 
Cách cho điểm:  
+ HS trả lời “đồng ý” hoặc “không đồng ý”  cho 0,25 điểm 
+ HS không trả lới thì không cho điểm. 
-  Lí giải. Có nhiều cách lí giải, sau đây là gợi ý: 
+ Nếu đồng tình, có thể lí giải theo hướng:Thực tế đã chứng minh, 
tinh thần yêu nước giúp dân tộc ta đã tạo nên những chiến công vĩ đại 
như đánh đuổi được thực dân Pháp và đế quốc Mĩ hùng mạnh. 
+ Nếu không đồng tình, có thể lí giải theo hướng: Không chỉ nhờ tinh 
thần yêu nước mà dân tộc ta đánh thắng hết kẻ thù này đến kẻ thù 
khác mà còn do nhiều yếu tố khác như: Sự lãnh đạo tài tình; tinh thần 
đoàn kết; địa thế hiểm trở.... 
+ Nếu đưa ý kiến khác, HS trình bày những kiến giải riêng hợp lí, 
thuyết phục 
.... 
Cách cho điểm: 
 + Hs lí giải hợp lí, thuyết phục cho 0,5 điểm.  
+ Hs lí giải còn chung chung, chưa được thuyết phục cho 0,25 điểm.   
+ Hs lí giải sai hoặc  không lí giải: 0 điểm. 
* Lưu ý: Chấp nhận cách diễn đạt tương tự. 
 

Câu 8 

Thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc chúng ta là thông 
điệp gì?   

 
 
 
 
 

 Hs có thể đưa ra các thông điệp về :  
- Lòng yêu nước, tự hào về dân tộc. 
- Cách thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc 



Trang 2/6 
 

…. 
Cách cho điểm:  
+ Hs trả lời được 02 thông điệp trở lên  cho 0,5 điểm. 
+ Hs trả lời được 01 thông điệp cho 0,25 điểm  
+ Hs trả lời sai, không trả lời: 0 điểm. 
* Lưu ý: Chấp nhận những cách diễn đạt khác nhau, nếu phù hợp 
vẫn được điểm.  

 
 
 

0,5 
 

Câu 9 
 

Là học sinh em cần phải làm gì để thể hiện tinh thần yêu nước, lòng 
tự hào dân tộc (Trình bày bằng  một đoạn văn khoảng 3-> 5 câu)  

 
1,75 

* Yêu cầu về hình thức: Đoạn văn có độ dài 3->5 câu 
* Yêu cầu về nội dung: Trình bày trách nhiệm của học sinh để thể 
hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Đoạn văn cần đảm bảo 
các ý sau: 
- Cần nhận thức được tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc là 
truyền thống vô cùng quý báu. 
- Biết giữ gìn, phát huy và tự hào về những truyền thống tốt đẹp của 
quê hương, đất nước 
- Cố gắng học tập trau dồi tri thức, rèn luyện, tham gia các hoạt động 
có ích để góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp. 
- Có những hành động thiết thực,  ý nghĩa cho người thân và cho xã 
hội. 
- Tuyên truyền cho mọi người nhận thức sâu sắc về tinh thần yêu 
nước, lòng tự hào dân tộc. 
... 
Cách cho điểm:  
+ Đảm bảo yêu cầu về hình thức: đoạn văn có độ dài 3->5 câu cho 
0,25 điểm. 
+ Đảm bảo nội dung: 
++ Học sinh trả lời được 3/5  ý về  nội dung như trên cho 1,5 điểm 
+ + Trả lời được 2/5 ý như trên  cho 1,0 điểm. 
+ + Trả lời được 01 ý cho 0,5 điểm. 
++ Trả lời sai, không trả lời cho 0 điểm. 
* Lưu ý: Chấp nhận các cách diễn đạt khác nhưng đảm bảo được 
các ý . 

Phần II. VIẾT  
 Phân tích bài thơ “Cảnh rừng việt Bắc” của Hồ Chí Minh 4,0 

a. Yêu cầu chung: 
 - Đảm bảo thể thức, yêu cầu của bài văn phân tích tác phẩm văn học 
(bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật). 
- Xác định đúng yêu cầu của đề bài: Phân tích một tác phẩm văn học 
(bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật).  
 - Bố cục bài viết gồm ba phần: Mở bài, thân bài, kết bài. 

0,25 
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- Các ý sắp xếp theo một trình tự hợp lí. 
- Phân tích được nội dung và một số nét đặc sắc về nghệ thuật của bài 
thơ. 
 - Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng việt. 

b. Nội dung cụ thể: Hs có thể triển khai theo nhiều cách nhưng 
cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

3,5 

I. Mở bài: 
- Giới thiệu khái quát về tác giả Hồ Chí Minh và bài thơ “Cảnh rừng 
Việt Bắc” 
- Nêu ý kiến chung về bài thơ. 

 
0,25 

II. Thân bài: 
1. Phân tích đặc điểm nội dung của bài thơ. 
* Nhan đề “Cảnh rừng Việt Bắc”: khái quát nội dung bài thơ: Miêu 
tả phong cảnh nơi núi rừng Việt Bắc. Từ đó, thể hiện tình yêu thiên 
nhiên và tâm hồn lạc quan cách mạng của vị lãnh tụ kính yêu.  
* Hai câu đề: Cảnh núi rừng Việt Bắc 
 + Câu thơ “Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay” với từ ngữ cảm thán 
“thật là hay” trực tiếp thể hiện cảm xúc vui vẻ, phấn khởi đến ngỡ 
ngàng của nhà thơ khi ngắm nhìn cảnh sắc nơi núi rừng Việt Bắc. 
+ Vẻ đẹp của núi rừng Việt Bắc được gợi ra qua những hình ảnh, âm 
thanh: vượn hót, chim kêu. 
+ Trạng ngữ “suốt cả ngày”gợi tả khung cảnh rộn rã, tưng bừng, lúc 
nào cũng tràn ngập âm thanh của muông thú. Ở đó, con người như 
được chan hoà trong thế giới tự nhiên. 

-> Hai câu thơ vừa thể hiện vẻ đẹp của núi rừng Việt Bắc, vừa 
thể hiện tâm hồn tha thiết yêu và gắn bó với thiên nhiên của Bác. 
Phải là một tâm hồn tha thiết yêu thiên nhiên, Người mới cảm nhận 
được tất thảy vẻ đẹp đơn sơ mà đáng quý ấy.  

- Hai câu thực: Cuộc sống dân dã nhưng rất thú vị nơi núi rừng 
Việt Bắc. 
+ Biện pháp tư từ liệt kê những món ăn dân dã như “ngô nếp nướng”, 
“thịt rừng quay” gợi nếp sinh hoạt giản dị, hoà hợp với thiên nhiên 
của người chiến sĩ cộng sản. Đó cũng là những sản vật để mời khách 
quý phương xa. 
+ Trong câu thơ thứ tư, Bác dùng chữ “chén” thay cho chữ “ăn” nghe 
thân mật mà thoáng nét cười hóm hỉnh. 
-> Hai câu thơ cho thấy cuộc sống thú vị nơi núi rừng Việt Bắc của 
Bác: những món ăn dân dã nhưng chẳng kém phần đặc sắc, đó là 
món quà quý mà thiên nhiên Việt Bắc ban tặng cho con người. Qua 
đó gợi liên tưởng tới nếp sống giản dị, gắn bó chan hoà với thiên 
nhiên, gần gũi với đời sống nhân dân của Bác. 
· - Hai câu luận: Cảm xúc vui say trước thiên nhiên, cuộc sống ở 
Việt Bắc. 
+ Thiên nhiên ban tặng con người: Non xanh, nước biếc; Rượu ngọt, 
chè tươi. Cuộc sống của người cách mạng đầy đủ, phong phú cả về 

2, 5 
 

0,25 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
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vật chất, lẫn tinh thần: cảnh sắc núi rừng thì tươi đẹp; “ rượu ngọt, 
chè tươi” thì luôn sẵn có hàng ngày. 
+ Con người đón nhận, tận hưởng: “tha hồ dạo”, “mặc sức say”. 
Đây là cảm xúc thoả mãn, vui say trước vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc 
sống nơi này. 
-> Hai câu thơ như tạc vẽ trước mắt người đọc hình ảnh một con 
người đang rất thư thái tận hưởng, say đắm ngắm nhìn cảnh sắc thiên 
nhiên tươi đẹp. Qua đó cho thấy tâm hồn lạc quan, ung dung, tự tại 
và yêu gắn bó tha thiết với thiên nhiên của Bác. 
· - Hai câu kết: Tinh thần lạc quan, tin tưởng vào tương lai cách 
mạng. 
+ “Kháng chiến thành công ta trở lại” câu thơ chất chứa bao ý tình. 
Cuộc kháng chiến chống Pháp mới diễn ra chưa đầy một năm nhưng 
Người luôn tin tưởng vào tương lai tất thắng của dân tộc.  
+ Cụm từ “ta trở lại” vừa như một lời hứa thuỷ chung vừa như một 
niềm ao ước. Dù ngày kháng chiến thành công ấy gần hay xa nhưng 
nhất định “ta” sẽ “trở lại”- trở về với núi rừng Việt Bắc, cái nôi của 
cách mạng, của cuộc kháng chiến. 
+ Lúc đó Bác sẽ gặp lại những người bạn đã từng gắn bó với mình 
“trăng xưa”, “hạc cũ”, “xuân này”.  Biện pháp nghệ thuật liệt kê 
“trăng xưa”, “hạc cũ”, “xuân này” cùng bút pháp tả thực và hình ảnh 
ước lệ “trăng xưa”, “hạc cũ” khiến cho khung cảnh Việt Bắc hiện ra 
vừa hiện thực, sinh động, vừa đầy chất thơ, sức gợi. 
-> Phải có một tấm lòng tha thiết yêu thiên nhiên, một tâm hồn lạc 
quan phơi phới, Bác mới viết lên những vần thơ đẹp như thế. 
* Khái quát chủ đề của bài thơ : Bài thơ miêu tả cảnh nơi núi rừng 
Việt Bắc, qua đó thể hiện tình yêu thiên nhiên và tâm hồn lạc quan 
cách mạng của Người. 
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2. Phân tích một số nét đặc sắc nghệ thuật. 
- Bài thơ được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú, luật bằng vì chữ thứ 
hai của câu thơ thứ nhất là “rừng”- thanh bằng; có bố cục chặt chẽ, 
thống nhất của thể loại là bốn phần: đề- thực- luận- kết . 
- Thanh điệu các câu thơ và toàn bài thơ hài hòa, chặt chẽ theo đúng 
nguyên tắc hòa thanh của thơ Đường luật như như ở hai câu thực: B-
T-B; T-B-T...  
- Bài thơ gieo vần chân, là vần liền xen vần cách ở các câu 1-2-4-6-8. 
Cụ thể “hay- ngày- quay- say- này” với vần “ay” là vần có độ mở, độ 
ngân vang. Cách ngắt nhịp 2/2/3;  4/3linh hoạt, tạo nhịp điệu hài hòa, 
cân đối cho câu thơ. 
- Nghệ thuật đối được thể hiện ở cặp câu luận: đối từ “non xanh, 
nước biếc” đối với “rượu ngọt, chè tươi”; đối ý “tha hồ dạo” với 
“mặc sức say” làm nổi bật cuộc sống ung dung tự tại giữa cảnh rừng 
Việt Bắc của vị lãnh tụ. 
- Ngôn ngữ, hình ảnh thơ bình dị, gần gũi mà nên thơ vượn, chim, 
ngô nếp, non xanh, nước biếc...; có sử dụng kết hợp hình ảnh ước lệ 
“trăng xưa”, “hạc cũ” ở cuối bài thơ. 
- Sử dụng hiệu quả biện pháp tu từ liệt kê “Vượn hót, chim kêu, ngô 
nếp nướng, thịt rừng quay, non xanh, nước biếc, rượu ngọt, chè 

0,75 
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tươi, …”  làm nổi bật sự tươi đẹp, phong phú của khung cảnh thiên 
nhiên, cuộc sống nơi núi rừng. 
... 

III. Kết bài: Khẳng định vị trí và ý nghĩa bài thơ. 0,25 

c. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, chặt chẽ, có cảm xúc, sáng tạo. 0,25 

* Lưu ý chung:  
 - Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp 
lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ thí sinh, khuyến khích sự sáng tạo.  
 - Đảm bảo toàn bài lẻ đến 0,25 điểm, không làm tròn. 
 

-------------HẾT------------ 
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